	
	



	SỞ GĐ & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ


	ĐỀ THI LẦN 1

	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Môn thi: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1: Kiểu phân bố nào sau đây chỉ có ở quần xã sinh vật?


A. Phân bố đồng đều 

B. Phân bố ngẫu nhiên

C. Phân bố theo nhóm

D. Phân bố theo chiều thẳng đứng

Câu 2: Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 thuộc bậc dinh dưỡng thứ 3 

B. Sinh vật kí sinh là sinh vật phân giải

C. Sinh vật tự dưỡng gồm thực vật xanh, tảo và các loại vi khuẩn

D. Giun đất, sâu bọ ăn thịt là sinh vật tiêu thụ

Câu 3: Ở nơi khí hậu nóng, ẩm vùng nhiệt đới, nhóm sinh vật nào sau đây thường cho năng suất sinh học cao nhất?


A. Thực vật CAM 

B. Thực vật C3

C. Thực vật C4 

D. Thực vật C3, C4, CAM

Câu 4: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể?

1 -Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thích của quần thể

2- Quan hệ cạnh tranh trong quần thể xảy ra khi mật độ cá thể của quần thể tăng quá cao, nguồn sống không đủ cung cấp cho mọi cá thể

3- Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể

4- Nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức phù hợp


A. 1 
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 5: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng?


A. XAXA ×XAY 
B. XaXa × XAY 
C. XAXa × XaY 
D. XAXa × XaY

Câu 6: Khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường cách li địa li, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Quá trình này thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp 

B. Quá trình này thường xảy ra với các động vật có mức độ phát tán chậm

C. Quá trình này không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên và các nhân tố tiến hóa khác

D. Cách ly địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật

Câu 7: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen quy định.
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Biết rằng không phát sinh thêm đột biến mới ở tất cả các thế hệ trong phả hệ. Xác suất sinh con đầu lòng không mang alen bệnh của cặp vợ chồng III12 và III13 là bao nhiêu?


A. 7/15 
B. 4/9 
C. 29/30
D. 3/5

Câu 8: Có 5 tế bào sinh tinh của 1 cá thể có kiểu gen AaBbddXEY tiến hành giảm phân bình thường. Số loại giao tử đực tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu?


A. 4 
B. 10
C. 8
D. 16

Câu 9: Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Ở khoảng chống chịu, các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sống của sinh vật
 
B. Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật không thể tồn tại được

C. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ giống nhau ở tất cà các loài sống trong vùng nhiệt đới

D. ở khoảng thuận lợi, sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất

Câu 10: Ở người, một đột biến ở ADN ti thể gây chứng mù đột phát ở người lớn. Phát biểu nào sau đây là đúng về sự di truyền bệnh này?


A. Một người chỉ mắc bệnh khi ADN ti thể của bố và mẹ đều mang đột biến
 
B. Bệnh có thể xuất hiện ở nam hoặc nữ khi người mẹ mắc bệnh

C. Bệnh chỉ xuất hiện khi kiểu gen ở trạng thái đồng hợp lặn

D. Bệnh chỉ biểu hiện ở nữ khi người mẹ bị bệnh

Câu 11: Trong lich sử phát triển của sinh giới, thực vật có hoa hạt kín xuất hiên ở thời kì nào?


A. Kỉ Triat (Tam Điệp) 
B. Kỉ Jura
C. Kì Pecmi 
D. Kỉ Kreta (phấn trắng)

Câu 12: Khi được chiếu sáng, cây xanh quang hợp giải phóng ra khí O2. Các phân tử O2 này có nguồn gốc từ:


A. Phân giải đường 
B. Sự khử CO2 
C. Hô hấp sáng 
D. Quang phân li nước

Câu 13: Khi phát biểu về liên kết gen, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Số nhóm gen liên kết của một loài thường bằng số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài đó 

B. Liên kết gen luôn làm tăng biến dị tổ hợp

C. Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể luôn liên kết chặt chẽ và di truyền cùng nhau

D. ở tất cả các loài sinh vật, liên kết gen chỉ có ở giới đực mà không có ở giới cái

Câu 14: Ở một quần thể thực vật, thế hệ ban đầu có 100% số cá thể mang kiểu gen Aa tự thụ phấn liên tiếp 3 thế hệ. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ thứ 3 là:


A. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa 
B. 0,4375AA : 0,125Aa : 0,4375aa

C. 0.2AA : 0,4Aa : 0,4aa 

D. 0,375 AA : 0,25Aa : 0,375aa

Câu 15: Giả sử trong quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh có kiểu gen 
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 đã xảy ra hoán gen ở 100 tế hào. Theo lí thuyết, tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra là:


A. 4:4:1:1 
B. 9:9:1:1 
C. 19:19:1:1 
D. 10:10:1:1

Câu 16: Trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phái biểu đúng về dòng năng lượng trong hệ sinh thái (HST)?

1- Trong HST, năng lượng được truyền theo một chiều , từ môi trường vào sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng rồi trở lại môi trường.

2- Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì năng lượng càng giảm do thất thoát qua hô hấp, bài tiết, toả nhiệt, rơi rụng...

3- Sinh vật tự dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc truyền năng lượng từ môi trường vào chu trình sinh dưỡng.

4- Vật chất và năng lượng trong HST được trao đổi theo chu trình có tính tuần hoàn


A. 1 
B. 3
C. 2
D. 4

Câu 17: Từ một cây có kiểu gen AabbDdEe, theo lí thuyết có thể tạo ra bao nhiêu dòng thuần chủng khác nhau về kiểu gen


A. 4 
B. 6
C. 8
D. 2

Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về thể dị đa bội?


A. Thể dị đa bội có vai trò trong sự hình thành loài mới 

B. Thể song nhị bội có thể sinh trưởng, phát triển, sinh sản bình thường

C. Thể dị đa bội thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật

D. Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kèm đa bội hóa

Câu 19: Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

1- Ổ sinh thái của loài là khoảng không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường đều nằm trong giới hạn sinh thái của loài

2- Do nhu cầu ánh sáng của các loài cây khác nhau nên hình thành các ổ sinh thái về ánh sáng khác nhau

3- Ổ sinh thái cũng chính là nơi cư trú của loài

4- Các loài chim cùng sinh sống trên một cây chắc chắn có ổ sinh thái về dinh dưỡng trùng nhau hoàn toàn

5- Khi sống trong cùng sinh cảnh, để tránh canh tranh thì các loài có xu hướng phân li ổ sinh thái


A. 3 
B. 1
C. 2
D. 4

Câu 20: Ở thực vật, bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là:


A. Không bào 
B. Ty thể 
C. Lục lạp 
D. Mạng lưới nội chất

Câu 21: Sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm của quá trình quang hợp ở cây xanh?


A. Carotenoit 

B. Diệp lục a

C. Diệp lục b 

D. Diệp lục a, b và carotenoit

Câu 22: Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Tim đập nhanh, mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm 

B. Huyết áp ở tĩnh mạch chỉ cao hơn huyết áp ở các mao mạch

C. Tim co dãn tự động theo chu kì là nhờ hệ dần truyền tim

D. Mỗi chu kì tim kéo dài 0,8 giây nên trong một phút có khoáng 75 chu kì tim, nghĩa là tim đập 75 lần/phút

Câu 23: ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định canh dài trội hoàn toan so với alen b quy định cánh cụt, alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so vơi alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên NST (nhiễm sắc thể) giới tính X, o vùng không tương đồng với NST Y. Phép lai P: 
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. Nếu không có hoán vị gen ở con cái thì đời con có số loại kiểu gen, số loại kiểu hình là: 


A. 9 kiểu gen, 4 kiểu hình 
B. 6 kiểu gen, 4 kiểu hình

C. 9 kiểu gen, 8 kiểu hình 
D. 12 kiểu gen, 6 kiểu hình

Câu 24: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng. 


A. Những cá thể mang alen đột biến đều là thể đột biến 

B. Đột biến điểm có thể không gây hại cho thể đột biến

C. Đột biến thay thế 1 cặp nucleotit không làm thay đổi tỷ lệ 
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 của gen.

D. Đột biến gen có thể làm thay đổi số liên kết hidro của gen.

Câu 25: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về đột biến mất đoạn NST?

1- Làm thay đổi số lượng nucleotit trong nhân

2-Làm thay đổi chiều dài phân tử ADN

3- Chỉ xảy ra ở thực vật mà ít xảy ra ở động vật

4- Được ứng dụng để lập bản đồ gen

5- Làm thay đổi vị trí gen trên nhiễm sắc thể nên có thể làm thay đổi mức độ hoạt động của gen.


A. 4 
B. 2
C. 1
D. 3

Câu 26: Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây diễn ra ở nhân tế bào?


A. Tổng hợp chuỗi polipeptit 
B. Tổng hợp phân tử ARN

C. Nhân đôi ADN 

D. Nhân đôi ADN và tổng hợp phân tử ARN

Câu 27: Phát biểu nào sau đây không đúng về các bằng chứng tiến hóa?


A. Cơ quan tuơng tự phản ánh hướng tiến hóa đồng quy 

B. Các di tích hóa thạch là những bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới

C. Bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng trực tiếp về nguồn gốc thống nhất của các loai sinh giới

D. Cơ quan tương đồng phản ánh hướng tiến hóa phân li

Câu 28: Khi nói về quá trình dịch mã, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1- Khi thực hiện quá trình dịch mã, riboxom dịch chuyển theo chiều 5’-3’ trên phân tử mARN

2- Trên mỗi phân tử mARN có thể có nhiều riboxom cùng thực hiện dịch mã

3- Khi riboxom tiếp xúc với mã 5’AUG3’ thì quá trình dịch mã dừng lại

4- Bộ ba mà 5’UAG3’ trên mARN không có bộ ba đối mã trên tARN


A. 4 
B. 3
C. 2
D. 1

Câu 29: Khi kích thước của quần thể dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm số lượng, dẫn đến diệt vong. Hiện tượng trên gây ra bởi bao nhiêu nguyên nhân trong số những nguyên nhân sau đây?

1- Khả năng chống chọi với môi trường giảm

2- Sự hỗ trợ trong quần thể giảm

3- Hiện tượng giao phối gần dễ xảy ra

4- Cơ hội găp gỡ, giao phối giữa các cá thể trong quần thể giảm


A. 2 
B. 1
C. 3
D. 4

Câu 30: Nhận định nào sau đây là sai về hiệu suất sinh thái?


A. Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng 

B. Hiệu suất sinh thái của các bậc dinh dưỡng là như nhau

C. Để nâng cao hiệu suất sinh thái cần rút ngắn số mắt xích trong một chuỗi thức ăn và sử dụng các biện pháp khoa học kĩ thuật

D. Hiệu suất sinh thái của mỗi bậc dinh dưỡng là rất thấp

Câu 31: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 20. Có thể xuất hiện tối đa bao nhiêu dạng thể ba của loài này?


A. 30 
B. 21
C. 60
D. 10

Câu 32: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng về tiến hóa nhỏ?


A. Tiến hóa nhỏ giúp hình thành các đơn vị tiến hóa trên loài 

B. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử lâu dài

C. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi rộng và diễn biến không ngừng

D. Tiến hóa nhỏ làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể

Câu 33: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu gen bằng tỉ lệ kiểu hình?


A. Aa × aa 
B. AA × Aa 
C. XAXa × XAY 
D. Aa × Aa

Câu 34: Trong các nhân tố tiến hóa sau đây, những nhân tố nào làm biến đối tần số alen không theo một hướng xác định?

1 – đột biến 2- Di - nhập gen 3-Yếu tố ngẫu nhiên

4 – Giao phối không ngẫu nhiên 5- Chọn lọc tự nhiên


A. 1,3,5 
B. 2,3,4 
C. 2,4,5 
D. 1,2,3

Câu 35: Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào sau đây thực hiện trao đổi khí hiệu quả nhất?


A. Phổi và da của ếch 
B. Phổi của chim 
C. Da của giun đất. 
D. Phổi của bò sát

Câu 36: Mạch thứ nhất của gen có tỷ lệ 
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. Tỷ lệ này ở mạch còn lại là


A. 2,5 
B. 0,46 
C. 0,6 
D. 0,25

Câu 37: Một quần thể ngẫu phối tại thế hệ xuất phát ban đầu có tần số kiểu gen là 0,3AA : 0,7aa. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền, tần số kiểu gen của quần thể là:


A. 0,49AA : 0,21 Aa : 0,3aa 
B. 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa

C. 0,09AA : 0,42Aa : 0,49aa
D. 0,3 A A : 0,21 Aa : 0,49aa

Câu 38: Cho các thành tựu sau đây:

1- Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin người

2- Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất cao hơn dạng lưỡng bội

3- Tạo giống lúa năng suất cao IR22 và CICA4
4- Tạo giống bông mang gen kháng sâu hại

5- Tạo cừu mang gen sản xuất protein huyết tương người

6- Tạo dê mang gen tổng hợp protein tơ nhện

Có bao nhiêu thành tựu là ứng dụng của kĩ thuật chuyển gen?


A. 2 
B. 4
C. 5
D. 3

Câu 39: Khi một gen quy định một tính trạng, các alen trội đều trội hoàn toàn so với alen lặn, các cặp gen phân li độc lập, thì phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 3:3:1:1


A. AaBb × aaBb 
B. AaBb × aabb 
C. Aabb × aaBb 
D. AaBb × AaBb

Câu 40: ở một loài thực vật, tính trạng khối lượng quả do 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau cùng quy định và tương tác theo kiểu cộng gộp. Sự có mặt của mỗi alen trội làm cho qua nặng thêm 10 gam. Quả có khối lượng nhẹ nhất là 80g. Lai cây có quả nặng nhất với cây có quả nhẹ nhất rồi cho F1 tự thụ phấn. Theo lý thuyết, cây có quả nặng 90g chiếm tỉ lệ bao nhiêu ở F2?


A. 25% 
B. 50% 
C. 6,25% 
D. 18,75%
Đáp án

	1-D
	2-D
	3-C
	4-C
	5-B
	6-A
	7-A
	8-C
	9-C
	10-B

	11-D
	12-D
	13-A
	14-B
	15-C
	16-B
	17-C
	18-C
	19-A
	20-B

	21-B
	22-B
	23-D
	24-A
	25-D
	26-D
	27-C
	28-B
	29-D
	30-B

	31-D
	32-D
	33-A
	34-D
	35-B
	36-A
	37-C
	38-B
	39-A
	40-A


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D
Phân bố theo chiều thẳng đứng chỉ có ở quần xã sinh vật.

A,B,C là của quần thể sinh vật.
Câu 2: Đáp án D
Phát biểu đúng về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái là A.

B sai, sinh vật kí sinh là sinh vật tiêu thụ

C sai, sinh vật tự dưỡng gồm các loài có khả năng quang hợp, tổng hợp các chất hữu cơ từ vô cơ.

D sai, giun đất là sinh vật phân giải.
Câu 3: Đáp án C
Ở nơi khí hậu nóng, ẩm vùng nhiệt đới, nhóm cây C4 thường cho năng suất sinh học cao nhất.

Cây C​3 có hô hấp sáng, CAM có năng suất không cao.
Câu 4: Đáp án C
Phát biểu đúng về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể là: 2,3,4

(1) sai, cạnh tranh làm giảm số lượng cá thể của quần thể sinh vật.
Câu 5: Đáp án B
Phép lai XaXa × XAY → XAXa : XaY  KH:1 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng
Câu 6: Đáp án A
Phát biểu đúng về hình thành loài bằng con đường cách ly địa lý là: A

B sai, con đường này xảy ra đối với sinh vật có khả năng phát tán mạnh.

C, D sai, cách ly địa lý chỉ duy trì sự khác biệt về vốn gen, để hình thành loài mới cần có sự tác động của các nhân tố tiến hoá.
Câu 7: Đáp án A
Bố mẹ bình thường sinh con gái bị bệnh → gen gây bệnh là gen lặn trên NST thường.

A- bình thường; a- bị bệnh

Xét bên người (12)

- Người (6) có kiểu gen 1AA:2Aa (có chị 5 bị bệnh)

- Người (7): Aa (có bố bị bệnh)

→cặp vợ chồng 6 – 7: (1AA:2Aa) × Aa ↔ (2A:1a)(1A:1a) → người 12: 2AA:3Aa

Xét bên người (13) có em trai (14) bị bệnh → người (13): 1AA:2Aa

Cặp vợ chồng III12 và III13: (2AA:3Aa) × (1AA:2Aa) ↔ (7A:3a)(2A:1a) →XS sinh con đầu lòng không mang alen gây bệnh là: 
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Câu 8: Đáp án C
Cơ thể có kiểu gen AaBbddXEY giảm phân cho tối đa 8 loại giao tử.

5 tế bào có kiểu gen AaBbddXEY giảm phân cho tối đa 8 loại giao tử (cách phân ly của các NST khác nhau)
Câu 9: Đáp án C
Phát biểu sai về giới hạn sinh thái là C, giới hạn về nhiệt độ ở các loài là khác nhau.
Câu 10: Đáp án B
Bệnh do gen ngoài nhân gây ra, di truyền theo dòng mẹ, nếu mẹ bị thì đời con cũng có khả năng bị.
Câu 11: Đáp án D
Trong lich sử phát triển của sinh giới, thực vật có hoa hạt kín xuất hiên ở kỉ Kreta
Câu 12: Đáp án D
O​2 trong quang hợp có nguồn gốc từ nước, tạo ra qua sự quang phân ly nước.
Câu 13: Đáp án A
Phát biểu đúng về liên kết gen là A.

Các gen cùng nằm trên 1 NST liên kết với nhau (hoàn toàn hoặc không hoàn toàn). Liên kết gen không hoàn toàn làm tăng biến dị tổ hợp, LKG có ở cả giới đực và giới cái.
Câu 14: Đáp án B
Quần thể tự thụ phấn có 100%Aa  sau  3 thế hệ tự thụ phấn có  cấu trúc di truyền.
Câu 15: Đáp án C
Tỷ lệ tế bào xảy ra HVG là 10% → tần số HVG = 5%

Tỷ lệ giao tử HV = f/2 = 0,025; giao tử liên kết = (1-f)/2 = 0,475

→ tỷ lệ: 19:19:1:1
Câu 16: Đáp án B
Các phát biểu đúng về dòng năng lượng trong hệ sinh thái là: 1,2,3

Ý (4) sai, năng lượng không được tái sử dụng.
Câu 17: Đáp án C
Từ một cây có kiểu gen AabbDdEe có thể tạo ra 8 dòng thuần.
Câu 18: Đáp án C
Phát biểu sai về thể dị đa bội là C, thể dị đa bội hiếm gặp ở động vật, thường gặp ở thực vật.
Câu 19: Đáp án A
Ổ sinh thái là “không gian sinh thái” mà tại đó các nhân tố sinh thái nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển

Các phát biểu đúng về ổ sinh thái là: 1,2,5

3- sai, ổ sinh thái không phải nơi ở của sinh vật.

4- sai, tuy có cùng 1 nơi ở nhưng ổ sinh thái là khác nhau. VD: trên cây có chim ăn hạt, chim ăn sâu…không trùng nhau về ổ sinh thái dinh dưỡng.
Câu 20: Đáp án B
Ở thực vật, bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là ti thể.
Câu 21: Đáp án B
Diệp lục a ở trung tâm phản ứng tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm của quá trình quang hợp ở cây xanh.
Câu 22: Đáp án B
Phát biểu sai về hệ tuần hoàn ở người là: B, huyết áp ở tĩnh mạch thấp nhất.
Câu 23: Đáp án D
Nếu ở con cái không có HVG, con đực cũng không có HVG
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Số kiểu gen: 3×4 = 12; Số kiểu hình: 2×3=6
Câu 24: Đáp án A
Thể đột biến là cơ thể mang gen đột biến đa biểu hiện thành kiểu hình.

A sai, phải biểu hiện ra kiểu hình đột biến thì mới được coi là thể đột biến.

B đúng, nếu đột biến gen là gen lặn ở thể dị hợp.

C đúng, đột biến cùng loại: A-T → T-A

D đúng.
Câu 25: Đáp án D
Đột biến mất đoạn làm mất gen trên NST

Phát biểu đúng là: 1,2,4

3- Sai, có thể xảy ra ở cả động vật và thực vật.

5- sai, làm mất gen.
Câu 26: Đáp án D
Ở sinh vật nhân thực quá trình nhân đôi ADN và tổng hợp phân tử ARN
Câu 27: Đáp án C
Phát biểu sai là C, bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng gián tiếp.
Câu 28: Đáp án B
Khi nói về quá trình dịch mã, các phát biểu đúng là: 1,2,4

1 – đúng
2- đúng, trên mỗi phân tử mARN có thể có nhiều riboxom cùng thực hiện dịch mã tạo thành poliriboxom

3- sai,mã 5’AUG3’ là mã mở đầu.

4- đúng, vì 5’UGA3’ là mã kết thúc, không mã hoá a.a
Câu 29: Đáp án D
Khi kích thước của quần thể dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm số lượng, dẫn đến diệt vong là do:

1- Khả năng chống chọi với môi trường giảm

2- Sự hỗ trợ trong quần thể giảm

3- Hiện tượng giao phối gần dễ xảy ra

4- Cơ hội găp gỡ, giao phối giữa các cá thể trong quần thể giảm
Câu 30: Đáp án B
Phát biểu sai về hiệu suất sinh thái là: B, hiệu suất sinh thái của các bậc dinh dưỡng là khác nhau.
Câu 31: Đáp án D
Số thể ba (2n +1) bằng số cặp NST.
Câu 32: Đáp án D
Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phát biểu đúng về tiên hóa nhỏ là D.

A sai, tiến hoá nhỏ hình thành loài mới.

B, C sai, tiến hoá nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng
Câu 33: Đáp án A
Phép lai: Aa × aa  → 1Aa:1aa

KH: 1 trội : 1 lặn.
Câu 34: Đáp án D
Các nhân tố làm biến đổi tần số alen không theo một hướng xác định là 1,2,3

4: Tăng đồng hợp ; giảm dị hợp
Câu 35: Đáp án B
Phổi của chim được cấu tạo bằng nhiều ống khí nên trao đổi khí hiệu quả nhất.
Câu 36: Đáp án A
Mạch thứ nhất của gen có tỷ lệ 
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 → mạch thứ 2: tỷ lệ này  = 1:0,4 = 2,5
Câu 37: Đáp án C
Quần thể có cấu trúc di truyền: 0,3AA : 0,7aa

Tần số alen pA = 0,3; qa = 0,7

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc 0,09AA : 0,42Aa : 0,49aa
Câu 38: Đáp án B
Các ứng dụng của công nghệ gen là: 1,4,5,6

2: gây đột biến

3: lai giống.
Câu 39: Đáp án A
Tỷ lệ (3:3:1:1) = (3:1)(1:1)

Phép lai phù hợp là AaBb × aaBb  → (1Aa:1aa)(3B-:1bb)

B: 1:1:1:1

C: 1:1:1:1

D: 9:3:3:1
Câu 40: Đáp án A
P: AABB (nặng nhất) × aabb (nhẹ nhất) →F1: AaBb × AaBb

Cây có quả nặng 90g có 1 alen trội, tỷ lệ cây có 1 alen trội là: 
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